
STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công Thành tiền

1 Ống thép D59,9 dày 2 - ống siêu âm m 2599,65

2 Ống nối đường kính d=61/65mm - măng xông nối ống siêu âm m 43,6

3 Cóc nối thép cái 2512

4 Ống thép D=113,5x2,5mm m 124,25
5 Xốp đặt chờ trong tường vây m2 306,222
6 Gioăng chống thấm m 259
7 Lưới thép mắt cáo KT 100x100 m2 321
8 Thanh trương nở 15x20 m 234
9 Con kê bê tông ( sản xuất và lắp đặt) cái 1504

10 Lớp xốp dày 30mm bao bên ngoài cọc thí nghiệm m2 40

11 Làm phẳng đầu cọc thí nghiệm phục cụ công tác thí nghiệm 
cọc D600 cọc 2

Bảng báo giá vật tư thi công cọc nhồi, cọc baret


